MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN TOÁN 4 - NĂM HỌC 2023 – 2024

	Nội dung kiểm tra
	Câu số, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính: Biết đọc, viết số STN; hàng, lớp. Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ các số đến sáu chữ số, nhân với số có hai chữ số, chia số có đến năm chữ số cho số có hai chữ số. Tính giá trị biểu thức có chứa một chữ. 
	 Câu số
	1,2
	
	
	6,7,8
	
	10
	2
	4

	
	Số điểm
	1
	
	
	4
	
	1
	1
	5

	Đại lượng và đo đại lượng. Biết đổi được

các số đo khối lượng, số đo thời gian…
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	   0,5
	

	Hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, hai đường thẳng song song, vuông góc.
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	Giải bài toán: Trung bình cộng; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu. 
	Câu số
	
	
	3
	
	
	9
	   1
	1

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	2
	0,5
	2

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	3
	
	2
	5
	5

	
	Số điểm
	1
	
	2
	4
	
	3
	3
	7


	Trường Tiểu học An Thanh

Họ và tên:…………………….…

Lớp 4.....
	BÀI KTĐK CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: TOÁN

Thời gian: 40 phút

An Thanh, ngày……tháng 01 năm 2024


	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Chữ ký

(GV coi, chấm)

………………..

………………..


(Đề gồm có 10 câu)

                 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. (0,5 điểm)  Trong số 54 632 471, chữ số 5 thuộc hàng nào? Lớp nào?
A. Hàng trăm, lớp đơn vị 

B. Hàng nghìn, lớp nghìn

C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn 

D. Hàng chục triệu, lớp triệu

Câu 2. (0,5 điểm)  Với n = 9 thì giá trị của biểu thức 3 220 + 7 738 x n là: 
A. 98 622                        B. 72 862                 C. 10 958                   D. 400 958 

Câu 3. (0,5 điểm)  Trung bình cộng số ảnh của Hà và An là 34 tấm. Lan góp thêm 46 tấm ảnh thì trung bình mỗi bạn có số tấm ảnh là :
   A. 38 tấm ảnh              B. 40 tấm ảnh          C. 42 tấm ảnh            D. 60 tấm ảnh

Câu 4. (0,5 điểm)  Điền vào chỗ chấm: 

a. 7 tạ 3kg   =  ………..kg                              b. 1giờ 35 phút  =……  phút        
 d. 15km 2m     =  ……….m                          e. 
[image: image1.wmf]2

5

 thế kỉ  = … … năm   
Câu 5: (1 điểm)  
a. Hình chữ nhật có chiều rộng 15cm. Diện tích hình chữ nhật đó là 270cm2. Chiều dài của hình chữ nhật đó là: ......................

 b.Tứ giác ABCD có :
A. 4 góc vuông 

B. 5 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt
C. 4 góc vuông ,2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. 2 góc vuông.
Câu 6. (2 điểm)  Đặt tính và tính:
a. 59246 + 24658           b. 867 569 - 98 432           c. 3240 × 24          d. 10092 : 87
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (1 điểm) Tìm x:

89754 -  x = 28 x 11

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 8: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:  726 485 – 345 x 32
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. (2 điểm)  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 128m, biết chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính diện tích mảnh vườn?
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

           a. 2020000 : 125 : 8                                        b. 357 x 25 + 357 x 74 + 357

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4 NĂM 2023- 2024
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	0,5 điểm

	2
	B
	0,5 điểm

	3 


	A
	0,5 điểm

	4


	a. 703 kg                     b. 95 phút
b. 15 002 m                  d. 40 năm
	0,5 điểm

	5
	      a.18 cm                              b. B
	1 điểm

   

	6 
	a.59 246 + 24 658 = 83 904
b. 867 569 - 98 432 = 769 137

c. 3240 × 24 = 77 760

d. 10 092 : 87 = 116
	2 điểm



	7


	89 754 -  x = 28 x 11

89 754 -  x = 308

               x = 89 754 – 308

                x = 89 446
	1 điểm

	8 


	726 485 – 345 x 32 = 726 485 – 11 040 = 715 445
	1 điểm

	9


	Nửa chu vi mảnh vườn là  128 : 2 = 64 ( m)
Chiều dài mảnh vườn là: ( 64 + 8 ) : 2 = 36 ( m)

Chiều rộng mảnh vườn là: 36 – 8 = 28 ( m)

Diện tích mảnh vườn là: 36 x 28 = 1008 ( m2 )

                                       Đáp số: 1008 m2  
	(0, 5đ)
(0, 5đ)
(0, 25đ)
(0, 5đ
(0, 25đ )



	 10
	a.2020000 : 125 : 8 = 2020000 : ( 125 x 8) 
                              = 2020000 : 1000 = 2020

b.357 x 25 + 357 x 74 + 357 = 357 x ( 25 + 74 + 1) 

                                          = 357 x 100 = 35 700
	1 điểm



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

	TT
	Chủ đề
	Sốcâu

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản                                                              - Nhận biết được chi tiết nội dung của văn bản. 

- Tìm được những từ ngữ cho biết đặc điểm của nhân vật, mô tả được nhân vật, có mối quan hệ giữa các nhân vật trong văn bản

- Nêu suy nghĩ của bản thân và rút được bài học phù hợp.
	Câu số
	1, 2, 3,4
	 
	
	 
	 
	5
	4
	1

	
	
	Số điểm 
	2,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	2
	Kiến thức tiếng Việt                                          
- Nhận biết được động từ, tính từ, câu chủ đề 
- Nhận biết quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức

- Viết câu văn có hình ảnh nhân hoá
	Câu số
	7,8
	
	
	6,9
	
	10
	2
	3

	
	
	Số điểm 
	1,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	1,0
	3,0

	
	Tổng
	Số câu
	6
	
	
	2
	
	2
	6
	4

	
	
	Số điểm
	3,0
	
	
	2,0
	
	2,0
	3,0
	4,0


	Trường Tiểu học An Thanh
Họ và tên:…………………….……

Lớp 4…
	BÀI KTĐK CUỐI HK I  NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT

An Thanh, ngày……tháng 01 năm 2024


	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	 (GV coi, chấm)

GT1:………………..

GT2:………………..


A. Đọc thành tiếng: ......... điểm

B. Đọc thầm và làm bài tập :........... điểm
              CHUYỆN XÓM VƯỜN

Sống chung với bác gà trống trong xóm Vườn này còn có ả vịt lắm điều, chàng chó vện khó tính, mụ heo lười nhác và thầy đồ cóc đạo mạo vẫn thường nhận mình là nhà thơ...

Bác gà trống sáng nào cũng phải dậy từ tinh mơ, vươn cổ gáy mấy hồi thật trang trọng để chào đón ông mặt trời. Bắt đầu một ngày mới vui vẻ, hân hoan như thế, ai mà chẳng thích? Ấy thế mà vẫn có những kẻ tìm cách nói xấu công việc đẹp đó của bác gà trống. Chúng bảo: “Không có bác thì mặt trời vẫn cứ mọc!". 

- Tất nhiên là mặt trời vẫn cứ mọc. – Bác gà trống buồn bã nói. – Xưa nay, chưa bao giờ tôi tự huênh hoang về công việc của mình. Chỉ có điều các bạn hiểu về tôi như thế thì nản quá!

Và sáng hôm sau, bác không gáy nữa.

Mặt trời vẫn mọc nhưng xóm Vườn buồn thiu. Liền như thế trong ba hôm. Dân xóm Vườn không chịu nổi không khí uể oải, tẻ nhạt, liền họp nhau lại, phân công nhau làm thay công việc của bác gà trống.

Sáng hôm sau, ông mặt trời giật mình thức dậy trong tiếng chó vện sủa nhặng xị. Các sáng hôm sau nữa là tiếng eng éc của mụ heo, tiếng quàng quạc chua ngoa của cô ả vịt, tiếng kêu kèn kẹt của thầy đồ cóc.

Thật chẳng ra làm sao! Dân xóm Vườn xấu hổ quá, đành họp nhau lại, xin lỗi bác gà trống và tha thiết mời bác ra làm việc.

Tiếng kèn oai vệ của bác gà trống lại cất lên mỗi buổi bình minh, chào đón ánh sáng và hơi ấm của ông mặt trời đem tới cho xóm Vườn.

(Theo Trần Đức Tiến)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu bài.
Câu 1.(0,5 điểm)  Vì sao đột nhiên, bác gà trống không gáy nữa?
A. Vì bác làm việc nhiều quá, muốn nghỉ

B. Vì có những kẻ trong xóm Vườn nói xấu, bác rất nản. 

C. Vì bác không còn thích gáy.
Câu 2. ( 0,5 điểm) Khi bác gà trống không gáy nữa, chuyện gì đã xảy ra?

A. Mặt trời vẫn mọc, nhưng xóm Vườn buồn thiu.         
B. Dân xóm Vườn sống rất vui vẻ.                      

C. Xóm Vườn cảm thấy bình yên.
Câu 3.( 0,5 điểm) Thay cho tiếng gáy của bác gà trống là những gì?  Ghi Đ trước câu trả lời đúng, ghi S trước câu trả lời sai
	Thông tin
	Đúng
	Sai

	Tiếng kêu eng éc của mụ heo, tiếng kèn kẹt của thầy đồ cóc.
	
	

	Tiếng chim hót líu lo
	
	

	Tiếng quàng quạc chua ngoa của ả vịt, tiếng sủa nhặng xị của chó vện.
	
	

	Cả xóm Vườn mở loa mỗi buổi sáng
	
	


 Câu 4. ( 0,5 điểm) Cuối cùng, dân xóm Vườn đã làm gì?

A. Làm cái chuông thông báo mỗi buổi sáng.

B. Xin lỗi bác gà trống và mời bắc tiếp tục công việc "chào buổi sáng" theo nếp cũ. 

C. Phản đối nhau vào mỗi buổi sáng.

Câu 5.(1 điểm) Theo em, câu chuyện Chuyện xóm Vườn khuyên ta điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6.(1 điểm)  Tìm và ghi lại các động từ, tính từ trong câu văn sau:
Những hạt sương trắng nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.

Động từ:………………………………………………………………………………..
Tính từ:…………………………………………………………………………………
Câu 7.( 0,5 điểm) Lựa chọn câu chủ đề phù hợp cho đoạn văn sau.

Dọc hai bên đường là những cây cảnh, hoa Tết, các chậu sứ trồng cây và các món đồ trang trí đủ màu sắc được bày bán phong phú. Khắp phố phường là đèn xe, đèn đường và những chậu cây xanh đỏ, những món đồ đủ màu sắc tươi vui. Tiếng còi xe, tiếng hỏi giá, tiếng chào mời hoà vào nhau rộn ràng.

A. Giáp Tết, phố phường vẫn như thường ngày.

B. Những ngày giáp Tết, phố phường như vắng lặng hơn.

C. Cảnh đường phố những ngày giáp Tết thật tươi vui, rộn rã. 

Câu 8. ( 0,5 điểm)  Tên cơ quan tổ chức nào viết đúng:

A.Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thanh.

B.Đài truyền hình hải Dương.
C.Bộ Giáo dục và đào tạo.
Câu 9.(1 điểm)  Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu: “Bác gà trống sáng nào cũng phải dậy từ tinh mơ, vươn cổ gáy mấy hồi thật trang trọng để chào đón ông mặt trời”.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Câu 10.(1 điểm)  Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa về hiện tượng tự nhiên. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	Trường Tiểu học An Thanh


	ĐỀ KT CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023- 2024



MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

                            Phần kiểm tra viết

 Thời gian làm bài: 50 phút không kể  giao đề 




1.Nghe – viết (2 điểm)

Mùa đông trên rẻo cao


Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ… 








Theo Ma Văn Kháng 
2. Tự viết (8 điểm)

Học sinh chọn một trong hai đề sau:
 Đề 1:Em hãy đóng vai nhân vật Tin-tin trong vở kịch “Ở Vương quốc Tương lai” viết đoạn văn về vương quốc đó theo tưởng tượng của em.                             
 Đề 2: Hãy viết đoạn văn về một câu chuyện mà em thích và cho biết vì sao em thích câu chuyện đó.

                                ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Đọc thành tiếng: 3 điểm
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu (100 tiếng/phút), giọng đọc có biểu  cảm : 1 điểm 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm 

(Tuỳ theo từng trường hợp học sinh đọc sai mà ghi điểm cho phù hợp) 

 * Lưu ý: Điểm đọc thành tiếng: Có thể cho điểm thập phân đến 0,25. 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm)
	Câu 
	Đáp án 
	Điểm 

	1 
	B
	0,5đ

	2 
	A
	0,5đ

	3 
	Đ- S - Đ- S
	0,5đ

	4 
	B
	0,5đ

	5
	Câu chuyện
	1đ 

	6 
	ĐT: đọng

TT: trắng, nhỏ li ti, tinh khôi, trong trẻo, thương mến
	1đ 

	7 
	C
	0,5 đ

	8 
	A
	0,5 đ

	9 
	CN: Bác gà trống

VN: sáng nào cũng phải dậy từ tinh mơ, vươn cổ gáy mấy hồi thật trang trọng để chào đón ông mặt trời
	1 đ

	10 
	VD: Chị gió đang mải mê rong chơi.
	1 đ


II. Kiểm tra viết ( 10 đ)

1. Nghe – viết ( 2 đ)

- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ 

- Viết đúng chính tả các từ ngữ, dấu câu 

+ Nếu có 0 - 5 lỗi: - 0,5 điểm

Tùy từng mức độ sai để trừ dần điểm.
- Trình bày:

+ Nếu trình bày đúng theo mẫu, chữ viết sạch và rõ ràng: 0,25 điểm

+ Nếu trình bày không theo mẫu hoặc chữ viết không rõ nét, bài tẩy xóa vài chỗ: 0 điểm 

2.Tự viết: (8 điểm) 

Đề 1: HS chọn 1 trong 2 đề đảm bảo các yêu cầu sau được 8 điểm:

- HS viết được đoạn văn về một câu chuyện đã học, đã đọc tóm tắt được nội dung và nêu lí do mình thích
- GV cho điểm thành phần như sau:
+ Viết đoạn văn đủ các phần ( 5 điểm) gồm:

- Có câu mở đầu giới thiệu câu chuyện mình thích, 

- Kể tóm tắt nội dung câu chuyện.

 - Nêu lí do mình thích câu chuyện.
+ Chữ viết, chính tả: 1 đ
+ Dùng từ, đặt câu: 1đ
+ Có sáng tạo: 1 đ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I  NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIẾNG VIỆT

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)
An Thanh, ngày……tháng 1 năm 2024

Đọc thành tiếng: 3 điểm

Giáo viên cho học sinh bốc thăm và chỉ định đọc một đoạn trong bài:
	Đề 1. Theo đuổi ước mơ  (TV4 - trang 79, 80) 

Đọc đoạn: Từ “ Năm 34 tuổi đến của Na Sa”
Câu hỏi: Bà Ca- tơ – rin kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào?



	Đề  2. Người cô của bé Hương  (TV 4- trang 86, 87) 

Đọc đoạn: Từ “ Từ sau hôm đó đến nghĩ cho cô bao điều tốt đẹp”
Câu hỏi: Sau lần chuyện trò với các bạn, Hương đã làm gì?



	Đề 3. Kỉ niệm xưa  (TV4 - trang 89, 90) 

Đọc đoạn: Từ đầu đến cả một góc sân
Câu hỏi: Hình ảnh ông nội trong tâm trí các cháu vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Hãy tìm những chi tiết trong bài đọc thể hiện điều đó.



	Đề 4. Mảnh sân chung  (TV 4 - trang 92, 93, 94) 

Đọc đoạn: Từ đầu đến và thích thú
Câu hỏi: Ý nghĩa (chủ đề) của câu chuyện này là gì?



	Đề 5.  Anh đom đóm  (TV 4 - trang 95, 96) 

Đọc đoạn: HS đọc ba khổ thơ đầu
Câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy anh đom đóm rất tận tuỵ với công việc?



	Đề 6.  Nhà bác học của đồng ruộng  (TV 4 - trang 104, 105)
Đọc đoạn: Từ “ Là viện trưởng đến chết vì rét”
Câu hỏi: Những chi tiết ở đoạn 2 cho thấy ông Lương Định Của sống và làm việc như thế nào?



	Đề 7. Ông Yết Kiêu  ( TV 4 - trang 100, 101, 102) 

Đọc đoạn: Từ “ Nước Nam đến hết”
Câu hỏi: Khi bị giặc tra khảo, Yết Kiêu đã thể hiện dũng khí và sự khôn ngoan như thế nào?



	Đề 8. Ba nàng công chúa  (TV 4 - trang 108, 109) 

Đọc đoạn: Từ “ Lúc đó đến hết”
Câu hỏi: Kết thúc câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì?



	Đề 9. Đón Thần Mặt Trời (TV 4 - trang 115, 116, 117) 

Đọc đoạn: Từ “ Một cậu bé đến mách cho cách làm”
Câu hỏi: Cậu bé bày cách gì để chữa bệnh cho phú ông và gia đình?



	Đề 10. Để học tập tốt  (TV 4 - trang 119, 120) 

Đọc đoạn: Từ đầu đến mà quên luôn việc học nhé
Câu  hỏi: Vì sao bài đọc được đặt tên là “Để học tập tốt"?



	Đề 11. Chọn đường  (TV 4 - trang 123, 124) 

Đọc đoạn: Từ “ Muôn tâu hoàng thượng đến hết”
Câu hỏi: Chi tiết nào cho thấy ông quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn?



	Đề 12. Buổi sáng đi học  (TV 4 - trang 126, 127) 

Đọc đoạn: HS đọc 3 khổ thơ đầu.
Câu hỏi: Qua các khổ thơ 1 và 2, em hình dung bạn ấy như thế nào?




                      ĐÁP ÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỌC THÀNH TIẾNG
1.Theo đuổi ước mơ  (TV4 - trang 79, 80) 
Câu hỏi: Bà Ca- tơ – rin kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào?

Trả lời:
Bà kiên trì thực hiện ước mơ của mình:

+ Say mê với môn Toán, đặc biệt là hình học.

+ Có thể giải được những bài toán vô cùng hóc búa

+ Ứng tuyển hai lần để tham gia vào tổ chức NASA giải các bài toán.

2.Người cô của bé Hương  (TV 4- trang 86, 87) 

Câu hỏi: Sau lần chuyện trò với các bạn, Hương đã làm gì?

Trả lời:
Sau lần chuyện trò với các bạn, Hương đã bắt đầu viết thư cho cô Thu, kể về những chuyện hằng ngày ở lớp, ở nhà.

3.Kỉ niệm xưa  (TV4 - trang 89, 90) 

Câu hỏi: Hình ảnh ông nội trong tâm trí các cháu vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Hãy tìm những chi tiết trong bài đọc thể hiện điều đó.

Trả lời:
Những chi tiết trong bài đọc thể hiện hình ảnh ông nội trong tâm trí các cháu vừa trang nghiêm vừa ấm áp:

+ Ông nội hay ngồi sau án thư bên cửa sổ, bắt mạch, kê đơn, châm cứu và bốc thuốc.

+ Ông nội thò đầu ra cửa sổ, quát to: “Nghịch vừa vừa thôi!".

4.Mảnh sân chung  (TV 4 - trang 92, 93, 94) 

Câu hỏi: Ý nghĩa (chủ đề) của câu chuyện này là gì?

Trả lời:
Ý nghĩa (chủ đề) của câu chuyện này là san sẻ, cùng bù trừ công việc cho nhau để có hiệu quả cao. Không vì lợi ích riêng mà gạt đi những sự giúp đỡ, gây mất đoàn kết, mất hiệu quả công việc.

5. Anh đom đóm  (TV 4 - trang 95, 96) 

Câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy anh đom đóm rất tận tuỵ với công việc?

Trả lời:
Những chi tiết cho thấy anh đom đóm rất tận tuỵ với công việc: đi rất êm, đi suốt một đêm.

6.Nhà bác học của đồng ruộng  (TV 4 - trang 104, 105) 

Câu hỏi: Những chi tiết ở đoạn 2 cho thấy ông Lương Định Của sống và làm việc như thế nào?

Trả lời:
Chi tiết ở đoạn 2 cho thấy ông Lương Định Của sống và làm việc giản dị, tiết kiệm và thực tế. Ông không ngại khó và trực tiếp tham gia vào những công đoạn vất vả của người nông dân để nghiên cứu, tìm tòi.

7.Ông Yết Kiêu  ( TV 4 - trang 100, 101, 102) 

Câu hỏi: Khi bị giặc tra khảo, Yết Kiêu đã thể hiện dũng khí và sự khôn ngoan như thế nào?

Trả lời:
Khi bị giặc tra khảo, Yết Kiêu đã thể hiện dũng khí và sự khôn ngoan bằng cách nói khống với quân giặc về tài lặn nước của người nước Nam ta. Số người lặn giỏi một trăm chiếc tàu địch chở cũng không hết.

8.Ba nàng công chúa  (TV 4 - trang 108, 109) 

Câu hỏi: Kết thúc câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì?

Trả lời:
Kết thúc câu chuyện gợi cho em về tài năng, sự dũng cảm từ những cô gái. Dù mảnh mai, là con gái nhưng họ cũng có những tài năng của riêng mình để đức vua tự hào và yêu mến họ.

9.Đón Thần Mặt Trời (TV 4 - trang 115, 116, 117) 

Câu hỏi: Cậu bé bày cách gì để chữa bệnh cho phú ông và gia đình?

Trả lời:
Cậu bé bày cách để chữa bệnh cho phú ông và gia đình là: phải đón Thần Mặt Trời vào nhà.

10.Để học tập tốt  (TV 4 - trang 119, 120) 

Câu  hỏi: Vì sao bài đọc được đặt tên là “Để học tập tốt"?

Trả lời:
Bài đọc được đặt tên là “Để học tập tốt" vì cơ thể cần khoẻ mạnh trước rồi mới học tập tốt được. Nhờ đó, cần rèn luyện, có chế độ thư giãn và ăn uống lành mạnh khoa học, có một sức khoẻ tốt để học tập.

11.Chọn đường  (TV 4 - trang 123, 124, 125) 

Câu hỏi: Chi tiết nào cho thấy ông quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn?

Trả lời:
Chi tiết cho thấy ông quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn là: Bá Tĩnh dốc sức vào việc trồng thuốc, trị bệnh. Ông mở lớp dạy học trò, miệt mài viết hai bộ sách chỉ dẫn các phương pháp để phòng và chữa bệnh bằng thuốc Nam cùng các phép ngoại khoa đơn giản.

12.Buổi sáng đi học  (TV 4 - trang 126, 127) 

Câu hỏi: Qua các khổ thơ 1 và 2, em hình dung bạn ấy như thế nào?

Trả lời:
Qua các khổ thơ 1 và 2, em hình dung bạn ấy là người sạch sẽ, biết tự vệ sinh cá nhân và làm cho mình trở nên xinh đẹp. Bạn nhỏ cũng rất yêu bản thân bạn ấy nữa.
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